
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 31 1021 U giáp biên ác BT (T) 10cm

17 2 47 3013 UXTC 12 tuần

17 3 46 3013 UXTC 16 tuần

18 4 20 ĐT TD KBT

18 5 46 3003 UXTC 20 tuần

18 6 44 3013 UXTC 16 tuần

19 7 53 2012 UBT (P) 10cm/VMC Cắt 1/2 TC

19 8 50 2002 UXTC 16 tuần

19 10 48 2002 UXTC 14 tuần

19 11 45 3013 UXTC 18 tuần

19 12 44 2002 UXTC 12 tuần

3 0 0    

3 0 0

17 1 59 4004 Nghịch sản tuyến CTC

17 2 29 ĐT U hạ vị 15cm

17 3 46 2002 UXTC 16 tuần

17 4 32 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 57 1011 UXTC 16 tuần

18 6 47 2002 UXTC 16 tuần

18 7 45 2002 NXTC 18tuần

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + TRẦN HIỀN.SB

BS SẢN A + X.TRANG2 + LÊ LINH.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + KIM ANH.TT(S)

MỸ Ý + HỒ HOA + H.QUYÊN

MỸ Ý + HỒ HOA + H.QUYÊN

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + TRẦN HIỀN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KHÁNH HÒA.SB + HỢP.SB (S)

BS SẢN A + KHEN.SB + KIM.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt  2PP

Từ ngày 11/11/2013 đến ngày 17/11/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ ÚT

CHU THỊ TUYẾT PHƯỢNG

PHAN THỊ VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ CỤC

NGÔ THỊ KIM HẰNG

HÀ THỊ DIỆU

TRẦN THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ DIỆU TUYẾT

HỒ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THU TRANG

TRƯƠNG THỊ HUÂN

NGUYỄN THỊ MẠNH

LÊ THỊ HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LẠI THỊ LOAN

ĐOÀN THỊ TRANG

HUỲNH THỊ NHANH

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

8157

106 S

8122

6011B

110S

6667 B

8204

SHC

8100

6666 B

8096

8151

8095

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7610

8117

8111

8108

PM

Ngày: 11/11/2013 

Ngày: 12/11/2013 

8152

7671



19 8 48 2002 UXTC 16 tuần

19 9 47 2012 UBT (P) 10cm

19 10 47 2032 UXTC 14 tuần

19 11 46 2002 UXTC 18 tuần

19 12 42 1001 UXTC 12tuần+UBT(T) 6cm/VMC UBT

3 0 0

3 0 0

17 1 54 2002 U hạ vị 20cm

17 2 49 2012 UXTC 16 tuần/VMC 

17 3 34 ĐT NXTC 14tuần

18 4 48 1011 UXTC 14tuần/VMC

18 5 46 ĐT UXTC 28cm

18 6 31 ĐT NXTC 16tuần + UBT

19 7 49 2012 UXTC 16 tuần

19 8 46 3013 UXTC 14 tuần

19 9 44 1011 UXTC 16tuần

19 10 44 2022
UXTC 14 tuần

19 11 44 2042 UXTC 12 tuần ( thoái hóa) + UBT 

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3023 K CTC (Carcinom tuyến) gđ  I

17 2 49 ĐT UXTC 16 tuần

17 3 37 2002 NXTC 16 tuần

18 4 49 3003 K CTC giai đoạn IA1

18 5 44 3032 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 6 36 2012 NXTC 16 tuần

19 7 51 3023 UXTC 12 tuần/VMC TH.VÂN + THIÊN TRANG + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƯƠNG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

HƯƠNG THU + THANH THÚY + HIẾU.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + HIẾU.SB  

K.HOÀNG + HIỀN.NT + HUYỀN.SB

K.HOÀNG + HIỀN.NT + HUYỀN.SB

BS SẢN A + A.THƯ4 + LOAN.SB(S)

BS SẢN A + MẢNH.SB + MINH.SB(C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

H.HIỆP + NHU + TR.LOAN    

H.HIỆP + NHU + LƯU HIỀN.SB

H.HIỆP + TR.LOAN + LƯU HIỀN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + HIẾU.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

Q.TUẤN + TRÍ 1 + NGUYỄN HIỀN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + NGUYỄN HIỀN.SB

THU HÀ 2 + CHỌN + THU THỦY.TT(S)

BS SẢN A + H.NHẬT + BÙI LINH.SB(C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

Cắt TC tận gốc + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP, nạo hạch chậu

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP  

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + Bóc UBT

LÊ THỊ HOA

LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ NHIÊN

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

TRẦN THỊ THU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐÀO

LÊ NGỌC CHÂU

LÊ THỊ THE

VÒNG THỊ HOA

HUỲNH THỊ TUYẾT NGỌC

NGUYỄN THỊ THANH

LÊ THỊ NGỌC THÚY

TRẦN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ TÒN

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ MỘNG LÀNH

PHẠM THỊ HỒNG

TRẦN THỊ TUYẾT LỆ

PHẠM THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HÒA

109 S

107 S

8186

8185

8156

103 S

8258

8189

8006

8208

8253

8159

8183

8228

8124

8257

7836

8217

8160

8080

8171

8233

6010B

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/11/2013 

Ngày: 14/11/2013 



19 8 18 ĐT UBT(T) 18cm

19 9 45 2002 UXTC 14 tuần

10 51 3003 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 35 2002 UBT 2bên 10cm

17 2 43 2002 UXTC 14 tuần/ VMC 3 lần

17 3 36 2002 NXTC 14 tuần

18 4 31 1021 TD K Buồng trứng

18 4 54 6006 UBT (P) 10cm

18 6 41 3003 NXTC 14 tuần

19 7 46 3003 UXTC 14 tuần

19 8 45 ĐT UXTC 20 tuần

19 9 39 1001 NXTC 14tuần

10 35 1011 NXTC 14 tuần

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + H.VÂN.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + H.VÂN.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + H.VÂN.NT

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

NG.LAN.BM + HIỀN.NT + ÁI HÒA.SB

N.P.MAI + THỤC TRANG + LAN HƯƠNG

N.P.MAI + THỤC TRANG + LAN HƯƠNG

N.P.MAI + THỤC TRANG + LAN HƯƠNG

TH.VÂN + THIÊN TRANG + HIỀN.CĐT

TH.VÂN + THIÊN TRANG + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGÂN.SB + TÔ NGỌC.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC TÚ + BẢO NGỌC.SB(C)

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Ngày 8 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt U, Sinh thiết lạnh, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt U, Sinh thiết lạnh, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

HỨA THỊ PHỤNG

PHAN THỊ TUYỀN

VĂN THỊ CHÍN

LÊ THỊ TỪ Ý

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

LÊ THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ BÒN

VÕ THỊ THANH HƯƠNG

ĐẶNG THỊ HOANG

LÊ THỊ CẨM PHƯỢNG

PHẠM THANH TUYỀN

LÊ THỊ KIỀU OANH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ THU NĂM

8275

8239

7651

7923

8262

8174

8246

6668 B

8296

8248

8201

8133

8188

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/11/2013 


